
Biểu số 83/CK-NSNN

HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu NSNN Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 81.627 73.090

I Thu nội địa 76.627 68.090

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 610 202

 - Thuế GTGT 610 202

 - Thuế TNDN

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 180 180

 - Thuế GTGT 50 50

 - Thuế TNDN 130 130

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 33.500 33.500

 - Thuế GTGT 16.000 16.000

 - Thuế TNDN 5.000 5.000

 - Thuế Tài nguyên 12.500 12.500

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt

5 Thuế thu nhập cá nhân 7.431 7.086

6 Thuế bảo vệ môi trường

7 Lệ phí trước bạ 8.000 8.000

8 Thu phí, lệ phí 2.222 1.453

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 20

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 100 100

12 Thu tiền sử dụng đất 20.500 16.400

13 Thu khác tại xã 295 295

14
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước

15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.400

17 Thu khác ngân sách 600 600
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18 Thu khác do ngành thuế thực hiện 515

19 Thu phạt ATGT 1.000

20 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 254 254

II Thu viện trợ

III
Nguồn tăng thu ngân sách giữa TH/DT năm 

2022
5.000 5.000

II Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T17:04:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông




